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	BỘ NGOẠI GIAO


Số:          /BC-BNG-TCCB
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày        tháng      năm 2023


BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
Về việc ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Biên giới quốc gia và 
Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao

I. BỐI CẢNH:

Ngày 14/10/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao, có hiệu lực từ ngày 01/12/2022, Bộ Ngoại giao đã khẩn trương xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 02 đơn vị cấp tổng cục trực thuộc Bộ Ngoại giao gồm Ủy ban Biên giới quốc gia (thay thế Quyết định số 10/2019/QĐ-TTg ngày 18/02/2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Biên giới quốc gia, sau đây gọi tắt là Quyết định 10) và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (thay thế Quyết định số 11/2019/QĐ-TTg ngày 18/02/2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, sau đây gọi tắt là Quyết định 11). 

Thực hiện chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong quá trình xây dựng cơ cấu Chính phủ khóa XV, Bộ Ngoại giao đã báo cáo đầy đủ cơ sở pháp lý, chính trị, thực tiễn, trong đó có việc đáp ứng các tiêu chí thành lập tổng cục của 02 Ủy ban theo quy định tại Nghị định 101/2020/NĐ-CP và Nghị định 123/2016/NĐ-CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đã tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Bộ Chính trị thông qua danh sách 12 tổng cục và tương đương, trong đó có 02 Ủy ban của Bộ Ngoại giao, được xác định là đã đáp ứng được các tiêu chí theo quy định pháp luật của đơn vị cấp tổng cục.

Công tác đối ngoại nói chung và các nhiệm vụ về biên giới, lãnh thổ và công tác về người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng là những lĩnh vực hết sức quan trọng, nhạy cảm cần quản lý tập trung, thống nhất ở Trung ương, không phân cấp cho địa phương. Bộ Ngoại giao hiện có 02 Ủy ban được tổ chức và hoạt động theo mô hình cấp Tổng cục, được giao thực hiện chức năng, nhiệm vụ quan trọng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao
, gồm công tác biên giới, lãnh thổ và công tác về người Việt Nam ở nước ngoài. 
Mặc dù thời gian qua, 02 Ủy ban đã rất nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đạt nhiều thành tích, đóng góp hiệu quả vào công cuộc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới và sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng môi trường hoà bình, ổn định để phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, nhưng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài trong thời gian tới vẫn còn nặng nề và khó khăn. Để thể chế hóa đường lối đối ngoại của Đảng tại Đại hội lần thứ XIII, căn cứ các nhiệm vụ mới được bổ sung, điều chỉnh tại Nghị định số 81/2022/NĐ-CP
, việc rà soát, hoàn thiện các nhiệm vụ của 02 Ủy ban để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là hết sức cần thiết. Bên cạnh đó, quán triệt chủ trương của Đảng, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cơ cấu tổ chức của 02 Ủy ban mặc dù đã tương đối tinh gọn nhưng vẫn cần sắp xếp lại theo hướng giảm đầu mối, tập trung nguồn lực cho những nhiệm vụ trọng tâm sẽ triển khai trong thời gian tới. Do đó, việc xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định mới thay thế Quyết định 10 và Quyết định 11 là cần thiết và khách quan.
1. Nội dung đánh giá tác động

Thực hiện đánh giá tác động chi tiết đối với chính sách, nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Biên giới quốc gia và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao.

Việc đánh giá được thể hiện các nội dung sau:

- Xác định vấn đề;
- Thực trạng hiện nay;
- Mục tiêu của chính sách;

- Các phương án lựa chọn;

- Đánh giá tác động của các phương án, bao gồm 5 tác động cơ bản: kinh tế, xã hội, bình đẳng giới, thủ tục hành chính, tương thích và tương quan hệ thống pháp luật. Tuy nhiên, các dự thảo Quyết định này tập trung chủ yếu vào việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của 02 Ủy ban, không phát sinh thủ tục hành chính mới, nên báo cáo này hướng tới việc đánh giá tổ chức bộ máy và các điều kiện Nhà nước cần bảo đảm để thực hiện chức năng, nhiệm vụ mà không tiến hành đánh giá tác động của thủ tục hành chính, bình đẳng giới và các tác động kinh tế có tính vĩ mô. Báo cáo cũng sẽ tập trung vào đánh giá các tác động trên hai phương diện: các tác động tích cực/lợi ích đạt được và các hạn chế/tác động tiêu cực của mỗi phương án được xác định cho từng vấn đề/nội dung/biện pháp được lựa chọn đánh giá;

- Kết luận và kiến nghị phương án tối ưu được lựa chọn.

2. Phương pháp đánh giá tác động

- Đánh giá tác động đối với dự thảo Quyết định trong giai đoạn soạn thảo sẽ được thực hiện theo phương pháp đánh giá tác động chi tiết đối với các chính sách/vấn đề/nội dung được quy định. 

- Kết hợp phương pháp định lượng và định tính, trong đó phương pháp định tính là chủ yếu, các số liệu và kết quả tính toán sẽ dựa trên các báo cáo tổng kết, đánh giá thực trạng, các báo cáo nghiên cứu và các kết quả khảo sát sẵn có. Một số tác động quan trọng không thể lượng hoá được thì phải được mô tả theo phương pháp định tính chính xác nhất có thể, kết luận phải được kèm theo các giả định và lôgic. Lợi ích và chi phí của mỗi phương án sẽ được so sánh với nhau để đề xuất đưa ra phải dựa trên tính toán lợi ích, chi phí của mỗi phương án. 

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 
1. Xác định vấn đề và thực trạng hiện nay
a) Đối với Ủy ban Biên giới quốc gia:

- Theo Quyết định 10, Uỷ ban gồm 05 đơn vị gồm  Vụ Biển; Vụ Biên giới Việt – Trung; Vụ Biên giới phía Tây; Vụ Tuyên truyền – Thông tin và Tư liệu; và Văn phòng (có 04 phòng trực thuộc). Bên cạnh đó, Ủy ban có Bộ phận Chính sách – Pháp lý được tổ chức như một đơn vị cấp Vụ, thành lập ngày 09/4/2009 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị với tên gọi ban đầu là Bộ phận Thường trực Ban Nghiên cứu Chính sách biển
. Trong thời gian vừa qua, Ủy ban đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương có nhiều nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó, góp phần giữ vững chủ quyền biên giới, lãnh thổ, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên đất liền, các vùng biển, hải đảo, vùng trời Việt Nam; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước láng giềng. Các thành tích của Ủy ban đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng nhiều hình thức khen thưởng cao quý. 

- Với tư cách là một cơ quan cấp Tổng cục của Bộ Ngoại giao, Ủy ban Biên giới quốc gia đảm nhiệm các vai trò: (i) Cơ quan hoạch định chính sách về biên giới lãnh thổ, đặc biệt là xây dựng chính sách xử lý vấn đề Biển Đông; (ii) Cơ quan chủ trì các cuộc đàm phán về vấn đề biên giới trên đất liền, trên biển với các nước láng giềng; chủ trì đàm phán các văn kiện khu vực như Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC); (iii) Cơ quan chủ trì đấu tranh chính trị, ngoại giao, pháp lý, dư luận đối với các hành vi xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền trên biển, trên không, lòng đất, đáy biển... (iv) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xử lý các vụ việc cụ thể phát sinh trên biên giới; cơ quan chủ trì tổ chức triển khai thực hiện và giám sát việc thực thi Điều ước quốc tế về biên giới lãnh thổ (gồm các Hiệp định hoạch định biên giới quốc gia, công tác phân giới cắm mốc biên giới trên bộ; các hiệp định phân định biển; các hiệp định, quy chế quản lý biên giới, cửa khẩu song phương đã ký kết với các nước như Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Lào, Campuchia…); (vi) Cơ quan chủ trì trong việc xây dựng, chuẩn bị sẵn các hồ sơ đấu tranh pháp lý để bảo vệ biên giới trên đất liền, chủ quyền và quyền tài phán, quyền chủ quyền trên biển; và (vii) Cơ quan điều phối hoạt động của 02 cơ chế phối hợp liên ngành rất quan trọng là: Ủy ban Chỉ đạo nhà nước về Biển Đông - Hải đảo (do Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch), Ban chỉ đạo Biên giới đất liền (do Phó Thủ tướng Thường trực là Trưởng ban).
- Nhiệm vụ của Ủy ban Biên giới quốc gia sẽ hết sức nặng nề trong thời gian tới, cụ thể là: (i) đối với trên biển là việc ta phải giải quyết: Tranh chấp chủ quyền 02 quần đảo Hoàng Sa (với Trung Quốc), Trường Sa (với Trung Quốc, Ma-lai-xia, Phi-líp-pin, Bru-nây) và vấn đề quy chế pháp lý của hai quần đảo này; Phân định biển với Trung Quốc ở cửa Vịnh Bắc Bộ, phân định vùng đặc quyền kinh tế với In-đô-nê-xi-a; phân định vùng biển chồng lấn với Ma-lai-xia ở Vịnh Thái Lan và ở khu vực thềm lục địa mở rộng giữa hai nước; phân định khu vực chống lấn 3 bên giữa Việt Nam - Thái Lan - Ma-lai-xi-a ở Vịnh Thái Lan; Giải quyết vấn đề chủ quyền và quy chế pháp lý của các cấu trúc ở Trường Sa;  Đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia trên biển với Trung Quốc và các bên liên quan…(ii) đối với biên giới trên đất liền: Ta phải giải quyết vấn đề phân giới, cắm mốc 16% còn lại trên tuyến biên giới với Cam-pu-chia; Xử lý các vấn đề mới phát sinh như việc Trung Quốc xây dựng hàng rào khống chế, ngăn chặn trên toàn tuyến biên giới; Vấn đề bảo vệ đường biên gắn với phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng vùng biển; Xử lý các vụ việc, tranh chấp liên quan đến việc giải thích và áp dụng các điều ước về biên giới đất liền đã ký với các nước; Duy trì hoạt động các cơ chế đã thống nhất với các quốc gia láng giềng (Ủy ban liên hợp biên giới, cửa khẩu, đại diện biên giới… là các vấn đề có tính chất liên ngành, liên bộ, liên địa phương).

- Để phát huy giá trị của những đóng góp đặc biệt quan trọng thời gian qua và củng cố chức năng nghiên cứu chiến lược, tham mưu chủ trương, chính sách về vấn đề biên giới lãnh thổ, đặc biệt là vấn đề Biển Đông, Bộ phận Chính sách Pháp lý cần được chính thức hóa vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong cơ cấu tổ chức mới của Ủy ban Biên giới quốc gia.

- Bên cạnh đó, Nghị định số 81/2022/NĐ-CP quy định Bộ Ngoại giao có nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về biên giới lãnh thổ. Đây là nhiệm vụ mới được giao cho Ủy ban Biên giới quốc gia với khối lượng công việc đồ sộ, dài hơi nhằm quản lý tập trung, đồng bộ, thống nhất và tạo thuận lợi cho việc khai thác, sử dụng dữ liệu về biên giới, lãnh thổ hiện có tại các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân từ trước tới nay. Thực hiện quy định của Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước năm 2018, các nhiệm vụ về quản lý, sao, chụp, chuyển giao văn bản phục vụ xử lý và triển khai các nhiệm vụ khác liên quan tăng vọt so với trước kia. Bên cạnh đó, các hồ sơ mật lưu trữ hành chính phục vụ công tác tại Ủy ban kéo dài nhiều năm, nhiều loại hồ sơ khác nhau, cần thiết số hóa để quản lý, khai thác hiệu quả hơn trong thời gian tới. Đồng thời, Bộ Ngoại giao cũng là cơ quan chủ trì tổ chức quản lý, vận hành, hướng dẫn việc sử dụng, khai thác, cập nhật và chia sẻ thông tin trên “Hệ thống thông tin quốc gia về biên giới lãnh thổ”. 

b) Đối với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài:
- Theo Quyết định 11, Ủy ban có 06 đơn vị gồm: Vụ Nghiên cứu tổng hợp; Vụ Thông tin - Văn hóa; Vụ Quan hệ Kinh tế, Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế - Thanh tra; Văn phòng (có 05 phòng trực thuộc) và Tạp chí Quê Hương (đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban).

- Là cơ quan cấp tổng cục trực thuộc Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài có các nhiệm vụ chính sau: (i) Nghiên cứu, tổng hợp tình hình, đề xuất và thực hiện chủ trương, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài; (ii) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; (iii) Tổ chức, hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài trong các mối liên hệ với trong nước và ngược lại, đóng góp vào sự phát triển đất nước; (iv) Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài ổn định cuộc sống, hòa nhập vào đời sống xã hội nước sở tại, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

- Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục khẳng định vị trí, ý nghĩa chiến lược trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhưng cũng có tính nhạy cảm cao do còn có những hoạt động chống phá của các thế lực người Việt phản động ở bên ngoài. Cộng đồng hơn 5,3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài và người thân trên khắp cả nước là một nguồn lực to lớn của đất nước (Lũy kế đến tháng 12/2022, đã có 385 dự án theo hình thức FDI của người Việt Nam tại 29 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký là 1,718 tỷ USD), là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và các nước trên thế giới. Tình hình người Việt Nam vi phạm pháp luật ở các nước có xu hướng gia tăng, khiến người Việt Nam ở nước ngoài trở thành đối tượng kiểm tra chủ yếu của cơ quan chức năng sở tại trong các chiến dịch truy quét người cư trú, lao động bất hợp pháp, ảnh hưởng không nhỏ đến công việc làm ăn, kinh doanh của kiểu bào. Với tầm quan trọng và mức độ ảnh hưởng nêu trên, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài cần quản lý tập trung, thống nhất ở Trung ương.

- Ủy ban quản lý Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài và Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài; định hướng và đồng hành với hơn 500 hội ở ngoài nước; hướng dẫn nghiệp vụ về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài cho Ban công tác cộng đồng tại gần 100 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các địa phương. 
- Trước những yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới, Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 6/3/2004 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới đã khẳng định tầm quan trọng của việc kiện toàn bộ máy Ủy ban theo hướng chuyên sâu, làm tốt vai trò cơ quan tham mưu, thống nhất quản lý Nhà nước về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII yêu cầu “triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn” công tác về người Việt Nam ở nước ngoài. Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới chỉ rõ: “Kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài”.

- Bộ máy tổ chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thời gian qua đã bảo đảm được các yêu cầu hiệu lực, hiệu quả thông qua các kết quả nổi bật đơn vị đã đạt được trong thực hiện các chức năng nhiệm vụ đối với các công tác liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài. Việc đổi mới, sắp xếp lại bộ máy tổ chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài là nhiệm vụ cần thiết theo định hướng chung của Đảng và Nhà nước, đồng thời đáp ứng những yêu cầu mới về công tác chuyên môn liên quan đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Theo đó, Bộ Ngoại giao cần nỗ lực hơn nữa, rà soát, đề xuất phương án kiện toàn tổ chức bộ máy của Ủy ban theo hướng tinh gọn hơn nữa, nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu công tác toàn diện, chuyên nghiệp và hiện đại của ngành Ngoại giao.
3. Mục tiêu
- Bổ sung, cập nhật các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 02 Ủy ban cho phù hợp với các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao cho Bộ Ngoại giao liên quan đến biên giới lãnh thổ và công tác về người Việt Nam ở nước ngoài và tình hình thực tiễn.

- Sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Ủy ban Biên giới quốc gia và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đúng tinh thần và chủ trương của Đảng và Nhà nước; bảo đảm sự đồng bộ, nhất quán giữa các đơn vị trực thuộc nhằm tạo điều kiện để các Ủy ban tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
4. Các phương án lựa chọn

Trên cơ sở các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 02 Ủy ban được bổ sung, cập nhật để phù hợp với các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước cũng như các quy định tại Nghị định số 81/2022/NĐ-CP, Bộ Ngoại giao cân nhắc việc sắp xếp cơ cấu tổ chức của 02 Ủy ban theo 03 phương án sau:
Phương án 1:

Giữ nguyên cơ cấu tổ chức cấp Tổng cục của 02 Ủy ban như hiện nay.
Phương án 2:

Giữ nguyên mô hình tổ chức cấp Tổng cục hiện nay với cơ cấu tổ chức tinh gọn hơn.
5. Đánh giá tác động các phương án
a) Phương án 1:

Thực hiện phương án này có các lợi ích là giữ ổn định tổ chức theo sắp xếp tại các Quyết định 10 và 11, không làm phát sinh tổ chức, biên chế và các nguồn lực bảo đảm, không phải sửa đổi các văn bản pháp luật hiện hành để điều chỉnh tổ chức bộ máy.
Việc thực hiện theo phương án này sẽ có tác động tiêu cực như sau:
- Không thể hiện việc thực hiện chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

- Chưa đáp ứng yêu cầu tiếp tục rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm các điều kiện và tập trung nguồn lực để các đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

- Để nâng cao hiệu quả công tác, bảo đảm sự thống nhất và hiệu lực công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện hoạt động chuyên môn, Bộ Ngoại giao phải tính phương án đấp ứng nhu cầu của Ủy ban Biên giới quốc gia về kiện toàn Bộ phận Chính sách Pháp lý thành đơn vị chính thức cấp Cục/Vụ và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài về sắp xếp lại 02 đơn vị là Tạp chí Quê hương và Vụ Pháp chế-Thanh tra.
c) Phương án 2: 
Thực hiện phương án này có các lợi ích là: 
- Triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và quyết định của Bộ Chính trị thông qua danh sách 12 tổng cục và tương đương trong hệ thống chính trị, trong đó có 02 Ủy ban của Bộ Ngoại giao được xác định là đã đáp ứng được các tiêu chí theo quy định pháp luật của đơn vị cấp tổng cục.
- Bảo đảm sự quản lý tập trung, thống nhất ở Trung ương đối với các nhiệm vụ về biên giới, lãnh thổ và công tác về người Việt Nam ở nước ngoài. 

- Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chuyên trách với quy mô tổ chức và nguồn lực tương xứng để quản lý và triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hỗ trợ hiệu quả hoạt động tham mưu và quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao đối với hai mảng công tác rất quan trọng này. 

- Bảo đảm cho các đơn vị này có đủ vị thế, thẩm quyền, tài chính và năng lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, bảo đảm thực hiện hiệu lực, hiệu quả các hoạt động chuyên môn trong phạm vi phụ trách. Mặc dù thời gian qua, các Ủy ban đã rất nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đạt nhiều thành tích, đóng góp hiệu quả vào công cuộc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới và sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng môi trường hoà bình, ổn định để phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, nhưng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài trong thời gian tới vẫn còn nặng nề và khó khăn.

- Bảo đảm sự thống nhất về cấp làm việc và phạm vi hoạt động, đồng thời có sự phối hợp thực hiện giữa trung ương và địa phương (hiện nay cả nước có 25 địa phương giáp biên giới trên đất liền và 28 địa phương ven biển), đồng thời đảm bảo sự đối đẳng trong đàm phán, đối thoại, hợp tác với đối tác nước ngoài và đối tượng quản lý ở nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phân công nhiệm vụ và trong thống nhất thực hiện nghiệp vụ, chuyên môn triển khai theo các cấp hành chính khác nhau.

Một số hạn chế cần khắc phục:
- Sau khi sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Ủy ban, sẽ có sự phân công, điều động công chức theo các nhiệm vụ được điều chuyển, đảm bảo đáp ứng yêu cầu số lượng biên chế của đơn vị cấp Vụ, cấp Phòng quy định tại Nghị định 101/2020/NĐ-CP.
- Việc hợp nhất các đơn vị cần được triển khai đồng bộ, nhất quán, phân công, phân nhiệm rõ ràng để các đơn vị mới có sức mạnh cộng hưởng, tạo thuận lợi cho công tác chỉ đạo, điều hành; tập trung được tối đa lực lượng cán bộ trong triển khai nhiệm vụ chính trị; công tác nghiên cứu, tham mưu liên quan giải quyết các vấn đề chuyên môn cũng như hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương, có sự gắn kết hơn, một cách tiếp cận tổng hợp hơn để xây dựng chính sách đồng bộ, tổng thể cho toàn bộ công tác biên giới, lãnh thổ trên đất liền và công tác về người Việt Nam ở nước ngoài.

- Phải tiếp tục thực hiện công tác chính trị, tư tưởng đối với công chức, người lao động về chủ trương của Đảng, Chính phủ, Bộ Ngoại giao về việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ mới được giao sau sắp xếp; đồng thời nắm bắt tư tưởng của công chức trong đơn vị đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ của từng Cục/Vụ trong các Ủy ban.

5. Kết luận và kiến nghị:

Qua kết quả phân tích, đánh giá nêu trên, Bộ Ngoại giao nhận thấy phương án 2 là phù hợp với mục tiêu của việc tổ chức lại 02 Ủy ban với tư cách đơn vị cấp Tổng cục trực thuộc Bộ Ngoại giao, bảo đảm thống nhất quản lý, điều hành, phát huy tốt hơn vai trò, vị trí, hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước đối với 02 lĩnh vực quan trọng về biên giới lãnh thổ và công tác về người Việt Nam ở nước ngoài. Thực hiện theo phương án này cũng sẽ đạt được lợi ích tối đa trong việc quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 02 Ủy ban theo thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, tạo hệ thống hoàn chỉnh về tổ chức bộ máy 02 Ủy ban tập trung, phân định rành mạch các nhóm nhiệm vụ về chuyên môn nghiệp vụ, nhóm nhiệm vụ về quản lý nhà nước, quản lý trong nội bộ đối với 02 cơ quan cấp Tổng cục. Phương án này cũng sẽ khắc phục được những hạn chế như đã phân tích ở trên, góp phần tối ưu hóa được chức năng, nhiệm vụ, từ đó góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao mà không làm phát sinh biên chế.
III. QUÁ TRÌNH THAM VẤN

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của 06 Bộ có lĩnh vực phụ trách liên quan đến công tác của 02 Ủy ban (Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch – Đầu tư, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, và Bộ Tài nguyên Môi trường), Bộ Ngoại giao cơ bản tiếp thu các ý kiến đóng góp (Bảng tổng hợp các ý kiến đề xuất và nội dung tiếp thu/giải trình kèm theo). Bộ Ngoại giao đã báo cáo lại một số ít nội dung có ý kiến khác về chức năng, nhiệm vụ của 02 Ủy ban theo hướng các Ủy ban sẽ tham mưu cho Bộ Ngoại giao các vấn đề quan trọng mang tính chủ trương, chính sách hoặc cần trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, và sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện các vấn đề cụ thể đã có chủ trương, các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình hoặc xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên môn./.

	Nơi nhận:

· Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính;
· Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang (để báo cáo);

· Văn phòng Chính phủ;
· Bộ Nội vụ;   
· Bộ Tư pháp;
· Lưu: HC, TCCB.


	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG 

Nguyễn Minh Vũ


�Nghị quyết 64-NQ/TW ngày 20/2/1959 của Ban Chấp hành TW về việc thành lập Ban Biên giới quy định cơ quan này có nhiệm vụ “giúp TW Đảng và Chính phủ theo dõi và chỉ đạo công tác biên giới; nghiên cứu và đề nghị với Trung ương và Chính phủ những chính sách và biên pháp cụ thể nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác biên giới”.  Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 29/11/1993 của Bộ Chính trị về chính sách và công tác đối với NVNONN quy định: “Thành lập Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thay Ban Việt kiều Trung ương hiện nay; kiện toàn cơ quan này để giúp Đảng và Chính phủ nghiên cứu tổng hợp tình hình, đề xuất chủ trương và chủ trì phối hợp các đoàn thể, các cơ quan trong và ngoài nước trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện luật pháp, chính sách đối với NVNONN”.


� Theo đó, một số nhiệm vụ của Bộ Ngoại giao được điều chỉnh, bổ sung tại Nghị định số 81/2022/NĐ-CP, gồm: “thực hiện công tác đoàn kết dân tộc đối với người Việt Nam ở nước ngoài” (điểm c khoản 17 Điều 2) và “xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về biên giới lãnh thổ” (điểm d khoản 18 Điều 2) và “giải quyết tranh chấp pháp lý về biên giới, lãnh thổ, đấu tranh chính trị, ngoại giao, pháp lý, dư luận…” (điểm a khoản 18 Điều 2)


� Ngày 09/4/2009, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm ban hành Quyết định số 989/QĐ-BNG thành lập Ban Nghiên cứu Chính sách Biển; Ngày 31/01/2018, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh ban hành Quyết định số 220/QĐ-BNG đổi tên Bộ phận thường trực Ban Nghiên cứu Chính sách Biển thành Bộ phận Chính sách Pháp lý.





